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Đề bài: 

Hãy điền những cụm từ thích hợp vào các ô vuông ở sơ đồ chuỗi thức ăn dưới dây và giải 

thích 

Trả lời: 

*/Cách 1: 

Điền cụm từ vào ô  

 

Giải thích :  

 Lúa là thức ăn của gà và người  

 Gà là thức ăn của chồn và người  

 Chồn là thức ăn của người  

*/Cách 2: 

Sơ đồ chuỗi thức ăn 

 

Giải thích: 

 Sinh vật sản xuất: Cỏ 

 Sinh vật tiêu thụ bậc 1: Thỏ 

 Sinh vật tiêu thụ bâc 2: Cáo 

 Sinh vật phân giải: Vi sinh vật 
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*/Cách 3: 

Sơ đồ chuỗi thức :Lá cây → Sâu → Chuột → Vi sinh vật 

  Giải thích: 

 Lá cây là thức ăn cho sâu và vi sinh vật phân giải. 

 Sâu là thức ăn cho chuột và khi chết sẽ bị vi sinh vật phân giải. 

 Chuột chết sẽ được vi sinh vật phân giải thành chất mùn hữu cơ. 

 Vi sinh vật phân rã lá cây khô, sâu và chuột chết thành chất mùn. 

 


